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ABSTRACT

Nowadays, building a land database and land use planning
database is an indispensable requirement, especially for a sea-
port city as Vung Tau city (Ba Ria - Vung Tau province) where
there are complex land fluctuations. Accordingly, a complete
land use planning database with the participation of commu-
nity will contribute to connecting planners, managers and peo-
ple, and increase the publicity, transparency and feasibility
of land use planning options. The study designed a database
model of land use planning with the community consultation
for Vung Tau city in accordance with the land data standards
of Circular No. 75/2015/TT-BTNMT. Based on the designed
model, a set of land use planning database with high accu-
racy was created and it was in line with the data standards of
the Ministry of Natural Resources and Environment and the
designed database model. This database structure contained
22 spatial data tables on ArcGIS and 8 attribute data tables
(with the community consultation) on Microsoft SQL Sever.
Finally, we successfully used the VBDLIS software to build
the land use planning database (period 2010 - 2020) for Vung
Tau city with 6 data layers, including land use planning data
layer (15.060 records), project layer (163 records), adjustment
layer for land use planning (12.002 records), adjustment layer
for project (570 records), and 2 attribute data layers of com-
munity consultation. The results of this study indicated that
the correct model and complete database structure were the
basis for successfully building and effectively exploiting the
database of land use planning. The designed model could con-
tribute to the planning of land management and improve the
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1. bat Van bé

TOM TAT

Xay dung co sé dit lieu (CSDL) dat dai néi chung va CSDL
quy hoach st dung dat (QHSDD) néi riéng 1a mot yéu cau
tat yéu, nhat 1a d6i v6i mot thanh phd cing bién cé mic
do bién dong dat dai phtc tap nhu thanh phdé Ving Tau,
tinh Ba Ria - Viing Tau. Theo d6, mot CSDL QHSDD hoan
chinh va nhan dugc sy tham gia gép ¥ ciia cong dong sé gép
phan két ndi nha quy hoach, nha quan 1y v ngudi dan, gitp
tang tinh cong khai, minh bach va tinh kh& thi cia phuong
an QHSDD. Nghién cttu da thiét ké dugc mo hinh CSDL
QHSDD (c6 dé cap dén yéu t6 tham van cong dong (TVCD))
cho TP. Viing Tau theo ding quy chudn dit lieu dat dai cta
Thong tu 75/2015/TT-BTNMT; tur d6, xay dung thanh cong
bo cau tric CSDL QHSDD c6 do chinh xac cao, phit hop véi
quy chuén ctia nganh vi mo6 hinh CSDL da thiét ké, véi 22
bang dit lieu khong gian trén ArcGIS va 8 bang dit lieu thudc
tinh (c6 dé cap dén yéu t6 TVCD) trén Microsoft SQL Sever.
Cubi cling, dé tai da thit nghiém xay dung thanh cong CSDL
QHSDD giai doan 2010 - 2020 bang phan mém VBDLIS cho
TP. Viing Tau vé6i 6 16p dit lisu gdm: 15.060 ban ghi thudc
16p QHSDD; 163 ban ghi thudc 16p Céng trinh du én; 12.002
ban ghi thudc 16p Diéu chinh QHSDD; 570 ban ghi thuodc 16p
Diéu chinh cong trinh dy an va 2 16p dit lieu thudc tinh vé
TVCD. Két qua dat dude cho thidy mé hinh va bd cau tric
CSDL hoan chinh, ding quy dinh chinh 1a co s giup xay
dyng thanh cong va khai thac hiéu qua CSDL QHSDD, gép
phan cho viéc quéan 1y dat dai theo quy hoach v nang cao
hiéu qua st dung dat.

trang quy hoach treo xdy ra phd bién va thudong
phai diéu chinh phuong an QHSDD. Mot trong

Quy hoach s dung dat 13 qua trinh nhim tao
diéu kieén dua dat dai vao sit dung bén viing dé
mang lai 1gi ich cao nhéat, thie hién dong thai hai
chitc ning dicu chinh cédc mdi quan hé dat dai va
t6 chic st dung dat nhu tu lieu san xuét dac biet
v6i muc dich nang cao hiéu qua san xuit clia xa
hoi, bao veé dat dai va moi truong (Chu & ctv.,
2020). Tuy nhién, tai hau hét cac dia phuong trén
cd nudc, trong d6 c6 TP. Viing Tau, tinh Ba Ria -
Ving Tau (BR - VT), viéc lap va quan Iy QHSDD
ton tai kha nhidu bat cap, thiéu tinh kha thi, tinh

nhitng nguyén nhan chinh 1a thiéu sy tham gia
gop ¥ va giam sat clia cong dong vao qua trinh
lap va quan ly QHSDD.

Duéi tac dong ctia cach mang cong nghiép 4.0,
CSDL né6i chung va CSDL QHSDD néi riéng c6
vai tro rat dac Iuc cho cong tac quin 1y va giam
sat tinh hinh khai thac, sit dung dat dai. Dac biét,
su két hgp vé6i hoat dong TVCD sé gop vai tro rat
quan trong vao qué trinh lap, quan 1y v quyét
dinh nén chat lugng ctia phuong an QHSDD. Day
chinh 1a co s§ viing chic dé QHSDD dugc trién
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khai dang, hiéu qua va pht hgp v6i dinh huéng
phét trién kinh té - x& hoi ctia quoc gia (Nguyen
& ctv., 2014).

Nam 2015, dé quan ly théng nhéat dit lieu dat
dai phuc vu t&t nhu cau ctia ngusi dan va dap
ing céc muc tiéu phat trién kinh té - x& hoi,
Bo Tai nguyeén va Moi truong (TN&MT) da ban
hanh Théng tu 75/2015/TT-BTNMT quy dinh
ki thuat vé CSDL dat dai, trong d6 c¢6 quy dinh
vé chuan CSDL QHSDD. Theo do, can td chitc
xay dyng mo hinh va bo cau tridic CSDL QHSDD
nhim quan ly théng nhit, dong bo CSDL trén
pham vi ca nudc; dong thdi, tich hgp them mot
s6 thong tin lien quan dén yéu t6 TVCD nhim hd
trg tdng hgp, xit 1y, phan tich y kién ctia ngudi
dan mot cach ¢6 hiéu qui; gitp nang cao tinh
kha thi ctia phuong &n QHSDD va gitp viec trién
khai, quan ly QHSDD dugc thyc hién dé dang,
phit hgp hon véi tinh hinh thuec té.

Xuit phat tit nhu cau cip thiét néu trén, tac
gid tién hanh nghién cttu thiét ké mo hinh CSDL
QHSDD cap huyén c6 dé cap dén yéu t6 TVCD
cho TP. Viing Tau, tinh BR - VT nhim dap tng
yeéu cau thuc té trong cong tac quan ly dat dai
(QLDD) clia dia phuong va yeéu cau khai thac
thong tin dat dai (cu thé la thong tin QHSDD)
theo ding dinh huéng cia Bo TN&MT.

2. Phuong Phap Nghién Cutu

Nghién citu duge thie hién nhim thiét ké mo
hinh v& xay dyng bo cau triic CSDL QHSDD céap
huyén theo quy chuan dit licu dat dai ciia thong
tu 75/2015/TT-BTNMT, phuc vu qua trinh xay
dung CSDL QHSDD cho TP. Viing Tau; trong d6
¢6 dé cap dén yéu t6 TVCD nhim ting tinh cong
khai, minh bach va tinh khé thi cia phuong an
QHSDD. Quy trinh thuyc hién cu thé nhu sau:

Buéc 1: Phan tich mot sb van dé lien quan dén
TVCD trong quan ly nha nuée (QLNN), QLDD
va QHSDD, lam co s6 thiét ké mo hinh va xay
dyng bo cau tric dit lieu vé TVCD phit hgp véi
tinh hinh 1ap va quén ly QHSDD tai dia phuong.

Buéc 2: T két qua phan tich vé TVCD va quy
chuan dit ligu dit dai cia Thong tu 75/2015/TT-
BTNMT, tién hanh thiét ké mo6 hinh CSDL
QHSDD cip huyén (c6 dé cap dén yéu to6 vé
TVCD); lam co s6 dé xay dyng bo cau tric CSDL
QHSDD.

Bué6c 3: Xay dung bo cau trac CSDL QHSDD
nhim moé ta cac trudng dit lieu ding theo quy
chuan vd moé hinh CSDL da thiét ké; trong do,

do dai truong dugce khai bao phu hgp, gitp giam
thidu t6i da do du thita dit lieu nhung vAn thé
hién day du va tuong minh thong tin.

Budc 4: Thit nghiem xay duyng CSDL QHSDD
(c6 dé cap dén yéu t6 TVCD) cho TP. Viing Tau
va tham chiéu t6i CSDL dia chinh gitip qué trinh
khai thac va truy vAn thong tin QHSDD toan
dien v day da hon.

Dé dat muc tieu dé ra, nghién ciu st dung
nhiéu phuong phap nhu: Thu thap tai lisu, s6 lisu
(thit cAp va so cap); Chon diém nghién citu; Ké
thita; Phong van chuyén gia; Thiét ké mo hinh;
Phan tich, théng ke, xit 1y s6 ligu, thong tin; Ban
dd; Ung dung cong nghe GIS; Ung dung cong
nghé thong tin; va Phuong phap xay dung CSDL
QHSDD. Trong d6, cac phuong phap chinh gom:

Phuong phap phéng van chuyén gia (gom:
phéng van tric tiép va phéng van qua dién thoai):
nghién citu phong van mot sé lanh dao va can bo
chuyén mon thuoc Téng cuc QLDD; S TN&MT;
Van phong Dang ky dat dai tinh BR - VT v Van
phong Diang ky dat dai cac tinh Thai Nguyén,
Bén Tre... Noi dung phéng van xoay quanh céc
van dé chinh nhu: (1) Thyc trang mot s6 van dé
lien quan dén TVCD trong QLDD va QHSDD;
(2) Tinh hinh lap vd quén ly QHSDD cta TP.
Ving Tau; (3) Thyc trang va higu qué st dung
ctia ngudn dit lieu dau vao phuc vu xay dung
CSDL QHSDD trén dia ban; (4) Tiéu chuan, quy
trinh, quy dinh xay dyng CSDL QHSDD cap
Huyén; (5) Kinh nghiém va mo hinh xay dung
CSDL QHSDD tai mot s6 dia phuong; va (6) Mtc
do6 danh gia tinh hop 1y vé quy hoach ctia cac loai
hinh st dung dét...

Phuong phap thiét ké mo hinh: Duge st dung
trong thiét ké mo hinh CSDL QHSDD cap huyén
(c6 dé cap dén yéu t6 TVCD) cho TP. Viing Tau.

Phuong phap tng dung cong nghé thong tin: Sit
dung phan mém Visual Studio trong thiét ké mo
hinh CSDL va Heé quan tri Microsoft SQL Server
trong xay dyng bo cau tric CSDL QHSDD.

Phuong phéap tng dung GIS: St dung phan
mém ArcGIS trong xay dyng bo cau tric dit lisu
khong gian QHSDD; va chong xép cac 16p ban
do trong phan tich dit lieu khong gian, phi khong
gian va chuan héa dit lisu dau vao phuc vu thit
nghiém xay dung CSDL QHSDD.

Phuong phap xay dung CSDL QHSDD: Si
dung phan mém VBDLIS trong thit nghiém xay
dung CSDL QHSDD cho TP. Vang Tau (bao
gdm: dit lieu khong gian, dit lieu thuoc tinh
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QHSDD) va tham chiéu CSDL QHSDD t6i CSDL
dia chinh hd trg khai thac va truy van thong tin
QHSDD dugc toan dién va day di hon.

3. Két Qua va Thao Luan

3.1. Phan tich mét sé vAn dé lién quan dén
tham vin cong déng trong quan ly dat dai
va quy hoach sit dung dét

3.1.1. Tham vén céng déng trong quan 1y nha nudc

Theo MOHA (2016), 4 hinh thitc TVCD phé
bién gom: (1) Lay déi thoai binh ding lam muc
dich, (2) Tham gia nhim muc dich tiép nhan
thong tin cho qua trinh hoach dinh va thiyc thi
chinh séch, (3) Tham gia nham muc dich ting
cudng sy ing ho clia ngudi dan dbi v6i chinh sach,
(4) Lay phét trién va tang cuong nang lyc tir quan
ciia ngudi dan lam muc dich.

Thoi gian qua, TVCD trong QLNN boc 16 kha
nhiéu vtu diém nhu: (1) G6p phan thie hién quyéen
va phéat trién nang lyc ctia cong dan; (2) Boi
dudng nang lire kiém soat chinh tri va tang cuong
tinh cdm, hiéu qué chinh tri ctia cong dan; (3)
Déng gép quan trong vao sut 6n dinh, phat trién
x4 hoi; thic day thuc hién cong bing x4 hoi va
tich hgp dugc cdc ngudn lyc trong xa hoi; (4)
Déng gép quan trong cho hé théng chinh tri, gitip
tang cuong sy tng ho va niém tin clia ngudi dan
dbi véi cac cd quan nha nudc nhd gia ting do
cong khai, minh bach trong hoat dong ctia cac co
quan nay.

Tuy nhién, TVCD trong QLNN vAn ton tai mot
56 han ché: (1) Hinh thitc v cong cu hd trg ngusi
dan tham gia TVCD chua da dang v phd bién;
(2) Do han ché vé nhan thitc va trinh do, ngudi
dan chua thay hét quyén lgi va nghia vu khi tham
gia QLNN, chua lam hét stc minh khi tham gia
bau cit; (3) Hinh thitc tham gia thong qua céc
t6 chtic chinh tri - x& hoi ma nguoi dan 1a thanh
vien con han ché; (4) Quyén quyét dinh céc van
dé hé trong cliia dit nuéc thong qua trung cau
dan ¥ va truce tiép quyét dinh nhiéu van dé lién
quan dén doi séng & cd s6 ciia ngudi dan chua
dugc thyc hien triet dé, vita han ché quyén tham
gia QLNN ctia ngusi dan, khong huy dong dugc
sttc manh clia nhan dan trong quan 1y, phat trién
kinh té - x& hoi dia phuong; vita 13 cin nguyén
clia cdc vu khiéu kien kéo dai tai co sd; (5) Viec
ngudi dan kiém tra, giam sat va khiéu nai, t6 cao
nhitng viéc lam trai phap luat trong hoat dong
QLNN ctia co quan va cong chiic nha nudc con

rat han ché.

3.1.2. Tham vén cong dong trong quan ly dat dai
va quy hoach st dung déat

Trong QLDD tai Viét Nam, quy ché dan chu
co s¢ dang ting budc duge cu thé hoa thong
qua TVCD va tao diéu kien dé cong dong tham
gia vao cac hoat dong QLDD. Theo OIV (2013),
TVCD trong QLDD thé hién tai cac noi dung: (1)
TVCD trong xay dung va hoan thién chinh sach
phap luat dat dai sat v6i thuc tién, phtt hgp véi
lgi ich ctia Nha nudce, cong dong; (2) TVCD trong
lap va t6 chitc thuc hien QHSDD sat véi thuc té,
nang cao chat lugng du béo va tinh kha thi; (3)
TVCD vé giao dat, cho thué dat, thu hoi dat, boi
thuong hd trg va tai dinh cu; (4) TVCD vé dang
ky dat dai, cAp Gidy chiing nhan, thic day cai
cach hanh chinh trong linh vyc dit dai, gitp cho
hé théng hoat dong cong khai, minh bach, hiéu
qua; (6) TVCD trong thanh tra, kiém tra, hoa
gidi, gidi quyét khiéu nai, to céo trong linh vic
quan 1y, sit dung dat dai.

Hien phuong thic quan 1y dya vao cong dong
trong QLDD (Hinh 1) dugc phan thanh cac cap
do sau: (1) Cap do thong bao: Nha nuée ra quyét
dinh, théng béo va huéng dan cong dong tham gia
quén 1y; (2) Cap do tham van: Cong dong dugc
cung cap thong tin, Nha nuée tham khao y kién
clia dong dong trong viéc ra quyét dinh, thong
bao va huéng din cong dong tham gia quan ly;
(3) Cap do hgp tac: Nha nude va cong dong co
vai trd ngang nhau trong viéc dua ra quyét dinh
cudi cting vé ké hoach quan 1y tai nguyéen dat dai;
(4) Cap do tu quan ly: Cong dong duge Nha nude
trao toan quyén quan ly tai nguyen, Nha nudc chi
thuc hién kiém soat.

<2

PR

Tiequanly

™

Hoptdc

i

Hinh 1. Mo hinh 4 cip d6 quan ly dua vao cong
ddng trong quan ly dat dai.

A

Théng bdo
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Tham van cong dong trong QLDD va QHSDD
gap mot s6 thuan 1gi sau: (1) Da phan cong chiing
ting ho quan diém ctia Nha nuéce vé xay dung "Xa
hoéi cong bing, dan chi, vin minh" v& khuyén
khich chii truong "Dan biét, dan ban, dan lam,
dan kiém tra" trong moi hoat dong ciia cac to
chitc chinh tri, kinh té - xa hoi; (2) T6 chiic bo
may cta Viét Nam thuan Igi cho viéc phat huy vai
trd clia céc t6 chiic chinh tri - x4 hoi - nghé nghiep
trong qué trinh chuan bi chinh sach, quy hoach,
trién khai du an, béo cédo vi thdm dinh du an;
(3) Phan 16n ngudi dan mong mudn duge nhan
thong tin cong khai tit chinh sach, quy hoach, du
an va dugc tham gia ¥ kién ddi véi chinh séch,
quy hoach, du 4n & dia phuong; (4) Co ché cong
bd thong tin gitp gidm nhe ap lyc clia cic cap
quan 1y trong viéc tudn thi cic thil tuc can thiét
trong qué trinh ra quyét dinh; (5) Thong qua s
tham gia ciia cong dong cac chit dau tu bit buoc
phai c6 trach nhiém hon vé6i nhitng van dé lién
quan dén méi trudng clia du an, chinh sich va
quy hoach (Nguyen, 2015).

Bén canh d6, con ton tai mot s6 han ché: (1)
Tinh minh bach trong qua trinh lap, quan ly
QHSDD va trién khai cong trinh, dy an chua duge
quan tam triét dé; (2) Cac don vi tu van thyc hien
dy an khong ty nguyén thyc hién TVCD vi ngai
chinh stta phuong 4n, nghién citu bd sung; (3)
Kinh phi thyc hién dy an khong c6 muc chi cho
TVCD; (4) Nhiéu t6 chiic vA ngusi dan chua chit
dong tham gia gép ¥ cho cac du an, chinh sach
va quy hoach néu khong dudc cd quan c¢é tham
quyén mdi hop hoac xin ¥ kién; (5) TVCD c6 thé
dan dén nhitng diéu khong chic chin vé két qua
clia qua trinh cong khai théng tin, khién dy 4n
bi cham hodc ton kém hon di tinh; (6) Thoi gian
lap va tham dinh phuong an QHSDD kha ngin
nén kho c6 thé trién khai TVCD.

Tém lai, can phai ban hanh quy dinh vé tham
van cong dong trong quan ly dat dai, dic biet
trong QHSDD v& can c6 nhiing co ché dé cong
dong va cac td chic chinh tri, kinh té - xa hoi
tham gia ddi thoai, déng gép ¥ kién trong qua
trinh ra quyét dinh; dong thoi, gidm sat, theo déi
va danh gia viéc quan 1y, sit dung dat thong qua
TVCD. Nhu vay, viéc thiyc hién tham van cong
dong khong chi 1a quyén ma con 1a co hoi dé ngusi
dan déng goép nhidu hon cho cong dong va cong
tac QLNN, gitip nang cao mic do tin nhiém trong
nhan dan va tang cuong hiéu lyc, hiéu qué cong
tac quan ly dat dai, trong dé c6 cong tac lap -
quan 1y quy hoach s dung dét.

3.2. Thiét k& mé hinh co sé dit liéu quy hoach
st dung dét dai cip huyén (c6é dé cap dén
yéu t6 tham vAn cong ddng)

Dé xay dung, quan ly, khai thac va chia sé
higu qua dit lieu QHSDD, dé tai thiét ké mo hinh
CSDL QHSDD goém 2 nhém dbi tugng (kem theo
céc chu thich vé sy lien két dit lieu giita cac nhém,
Hinh 2) d6 la: CSDL khong gian QHSDD va
CSDL thuoc tinh QHSDD (c6 dé cap dén yéu t6
TVCD); sau d6, tham chiéu t6i CSDL dia chinh
ctia TP. Viing Tau nhidm khai thac va truy van
théng tin QHSDD dugc toan dién va day dua hon,
dap tng nhu cau ciia cé quan, don vi, ngudi dan
va doanh nghiép trong giao dich dat dai va tra
cttu thong tin QHSDD.

3.2.1. Thiét k& mo hinh co sé dit liéu khéng gian
quy hoach st dung dat cip huyén

Theo MONRE (2015), trong CSDL khong gian
dét dai, CSDL khong gian dat dai nén c6 vai tro
rat quan trong, lam cd s6 va dinh vi khong gian
cho cac CSDL khong gian dét dai chuyén dé thudc
CSDL dat dai, bao gom ca CSDL khong gian
chuyén dé QHSDD. Do vay, dé CSDL QHSDD
TP. Ving Tau dugc xay dyng hoan chinh va van
hanh hiéu qua, can lién két chit ché CSDL nay
v6i CSDL khong gian dat dai nén. Theo Hinh 2,
md hinh CSDL QHSDD dudc thiét ké trén co sd
tham chiéu CSDL QHSDD t6i CSDL khong gian
dAt dai nén bing cac quan hé khong gian; dong
thoi, lien két vai CSDL thuoc tinh QHSDD biéng
khoéa lien két va ma ddi tuong do hoa phuc vu tra
cttu thong tin khong gian va thuge tinh dong thoi
trén ciing mot moi trudng théng nhét.

M5 hinh CSDL khong gian QHSDD dugc thiét
ké bang phan mém Visual Studio (Hinh 4). Trong
d6, quan hé gitta cac thuc thé duge biéu dién dudi
dang so do 16p (Class Diagram), mdi thyc thé
trong so do dudc mo6 td 14 mot hinh chi nhat
gdm 2 phan: phan phia trén la tén ctia 16p, phan
phia duéi 1a thuoc tinh cia 16p d6; ngoai ra, moi
16p con thé hien cac kha ning truy xuét thong
tin dbi tugng, bao gom: private (thong tin bi che
gidu hoan toan), protected (chi che gidu vé6i doi
tugng bén ngoai), va public (cho phép tat ci moi
déi tugng truy xuat); dong thoi, moéi quan hé gitta
cac thuc thé con duge xac dinh bing céc gia tri
boi 86, bao gom: 0..1 (c6 gia trila 1 hoac 0), 1 (chi
6 gia tri 1a 1), * (c6 nhiéu gia tri), 1..¥ (c6 gid
tri 14 1 hofic nhiéu hon). T d6, mdé hinh CSDL
khong gian QHSDD céap huyén ciia TP. Viing Tau
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CSDL dia chinh
A
Tham chiéu
Mo hinh CSDL QHSDD
CSDL QHSDD Q
Nt d& cip dén yéu 18 TVCD) [+~
L"J - “h
CSDL khéng gian M 461 tugng 43 hea CSDL thugc tinh QHSDD
QHSDD (et 32 cip dn v&u 15 TVCD)
Hinh 2. M5 hinh co s§ dit lieu quy hoach stt dung dat (c6 dé cap dén yéu t6 tham van cong dong).
CSDL thudc tinh QHSDD (c6 dé cdp dén yéutd TVCH)
T
Khiéa lién két
1
CSDL khéng gian chuyvén dé QHSDD
Lép QHSDE cip huyén Ldp khu chic ning cip huyén
+ v
Lop loai muc dich s1r dung quy hoach L&p loai khu chic ning cap huyén
|
Tham chiéu
1
CSDL khéng gian dit dai nén
Nhom lop diliéu| | Nhom lop i Nhém lop di Nhom lop d Nhom lop dix
diém khéng ché ligu d1a gicn, liéu thiv hé liéu giao Liéu d1a danh
do dac bién gidi cu Aty Ac théng va ghi cha

Hinh 3. M5 hinh lién két co s3 dit lieu khong gian quy hoach st dung dat véi co sd dit lieu khong gian dat

dai nén.

gom 4 thyc thé (Hinh 4).

3.2.2. Thiét k& mo hinh co s3 dit lidu thudc tinh
quy hoach sit dung dat cip huyén (co dé cap
dén yéu t6 tham vin cong ddng)

Quan Iy dat dai néi chung v QHSDD néi rieng
sé dat hiéu qua cao hon néu c6 sy tham gia cia
cong dong. Trong d6, v kién phan anh va sy dong
thuan ctia ngudi dan cé vai tro rat quan trong doi
véi tién do thie hién cac cong trinh dy 4n va tinh
kha thi ctia phuong én QHSDD. Theo d6, ngoai
céc 16p dit lieu chudn theo quy dinh, dé tai thiét

* Navigation Prope:

o1

43 MUCDICHSUDUNGGH -~

ngCapHuyent : String
ngCapHuyen : String

Hinh 4. Mo hinh cd s6 dit lieu khong gian quy hoach
stt dung dat.
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ké them Nhém 16p dit lisu TVCD trong QHSDD
nhim tong hop, x Iy vi phan hoi lai ¥ kién cta
ngudi dan vé viéc lap va quan Iy quy hoach sit
dung dat.

Ngudi dan c6 thé déng gép ¥ kién dé co quan
Nha nuéc téng hop thong tin cho 16p dit lisu nay
bang nhidu cach, bao gom: déng gép y kién truc
tiép qua hinh thitc td chitc hoi nghi; va déng gop
¥ kién gian tiép thong qua céng thong tin dien tii
ctia Uy ban nhan dan Tinh, Thanh phé. Ngoai ra,
¢ quan Nha nudc ciing c¢6 thé thu thap thong
tin cho 16p dit lieu tham van cong dong thong
qua hinh thic 14y ¥ kién tric tiép thong qua viéc
phat phiéu diéu tra - khao sat dén timg ho dan
bi &nh hudéng bdi phuong an quy hoach st dung
dat (NA, 2018).

Trén co sé ¥ kién thu thap duge, bo phan chiu
trach nhiém sé tién hanh théng ké cac thong tin
TVCD bing cich nhap cac thong tin thu thap
duge tit hinh thic diéu tra trygc tiép vao phan
mém quan Iy CSDL quy hoach st dung dat; dong
thoi, déng bo véi nhom thong tin do ngudi dan
déng gép gian tiép thong qua céc cdng thong tin
dat dai. T d6, tién hanh phan tich, tdng hop
va x1t 1y thong tin bang nhiéu phuong phap dinh
tinh v& dinh lugng khac nhau nhim dua ra duge
biic tranh phan anh toan dién nhat mic do dong
thuan va y kién déng gép clia ngudi dan vé qua
trinh 1ap va quan 1y quy hoach si dung dét tai
dia phuong, dé c¢6 cd s tham muu co quan cé
tham quyén diéu chinh phuong an quy hoach st
dung dat phit hop; song song d6, phan hdi thong
tin kip thoi dén nguoi dan dé cong dong yén tam
va tin tudng vao bo may va hé théng chinh tri
ctua Nha nudc.

Day chinh 13 kénh thong tin cho phép déi tugng
tham gia tham van cho diém va danh gia tinh
hop 1y vé quy hoach clia cac loai hinh st dung
dat khac nhau. Dya trén két qua tham véan y kién
chuyeén gia tai Téng cuc quan ly dat dai, VP dang
ky dat dai v S& Tai nguyén & Moi trudng tinh
Ba Ria - Ving Tau, tac gia chia thanh 4 mtc do
dénh gia gom: rat khong hgp 1y, khong hop 1y,
hop 1y va rat hop ly. Thong tin thu thap dudc ti
nhoém 16p dit liéu nay sé gitup tang hiéu qué va
tinh kha thi cia phuong an QHSDD, tang miic
d6 tin nhiém clia ngudi dan déi véi co quan Nha
nude ciing nhu gép phan én dinh va phét trién
kinh té - x& hoi.

Tuong ty mo hinh CSDL khong gian, md hinh
CSDL thuoc tinh QHSDD (c6 dé cap dén yéu td
tham vAn cong dong) ctia TP. Ving Tau ciing

dugc thiét ké bing Visual Studio, gom 8 thirc thé
(Hinh 5).

Nhan xét chung: Thong qua viéc thiét ké mo
hinh CSDL, cac thic thé trong CSDL quy hoach
st dung dat dugce thé hién ré rang hon; dong thoi,
cac mdi quan hé giwta ching duge bidu dién chat
ché hon nho céc quan hé lien két mot - nhieu (1-%)
va lien két khong/mot - nhiéu (0..1- *) va cau tric
CSDL dugc thé hién ro hon tng véi timg truong
dit lieu cu thé. Didu nay giap qua trinh lien két
va truy xuat dit lieu giita cac bang dugc thuyc hién
khoa hoc, tuwong minh, nhanh chéng va chinh xac
hon. Day chinh 1a co s6 gitup xay dung thanh cong
va khai thac hieu qua CSDL quy hoach st dung
dat (c6 dé cap dén yéu t6 TVCD) cho TP. Viing
Tau sau nay.

3.3. Xay dung bd ciu tric co s dit lisu quy
hoach sit dung dit cap huyén (cé dé cap
dén yéu t6 tham vin cong dong)

Theo Truong (2021), cau tric dit ligu la cach
luu trit, t6 chiic dit lieu c6 thit ty, c6 hé théng
dé dit lieu dugc khai thac, sit dung mot cach hieu
qua. Vi vay, can thiét phai xay dyng bo ciu tric
dit lieu cho CSDL quy hoach st dung dat TP.
Viing Tau theo ding thiét ké va quy chuan ctia
nganh nhim xay dyng thanh cong va khai thac
hiéu qua co s§ dit lisu quy hoach sit dung dat;
dong thai, dong bo véi CSDL clia ci nude, gop
phan xay dyng hoan chinh CSDL dat dai qudc
gia.

3.3.1. Xay dung bd ciu tric co sé dit liu khéng
gian quy hoach st dung dét trén phin mém
ArcGIS

Bo ciu triic co s6 dit lieu khong gian dat dai
nén va khong gian chuyén dé quy hoach sit dung
dat cadp huyén dudc xay dung theo bing phan
mém ArcGIS (Hinh 6A).

Dé tai da xay dung dudc bo cau tric co sé dit
licu khong gian quy hoach st dung dat theo ding
Thong tu 75/2015/TT-BTNMT va két néi thanh
cong v6i CSDL thudc tinh quy hoach sit dung dat
trén MS SQL Server véi 18 bang thuéc 5 nhom
16p dit liéu ciia CSDL khong gian dat dai nén va
4 bang thudc 2 16p dit lieu cia CSDL khong gian
chuyén dé quy hoach sit dung dat (Hinh 7); dong
thai, xay dung dude so do quan heé thé hien ré moi
lien két gitta cac bang dit lieu thong qua quan hé
khong gian va cac khoéa lien két, phuc vu tét cho
qué trinh xay dung co s6 dit lieu quy hoach st
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Hinh 5. M6 hinh cg s di liéu thudc tinh quy hoach
van cong dong).

dung dat ctia dia phuong.

3.3.2. Xay dung bd ciu tric cd s3 dit ligu thudc
tinh quy hoach st dung dét (co dé cap dén
yéu té tham vAn cong ddng) trén hé quan
tri Microsoft SQL Sever

Bo cau tric CSDL thuoc tinh QHSDD dudgc
xay dung theo Hinh 6B bing Hé quan tri CSDL
Microsoft SQL Server (LeBlanc, 2013).

Bo cau tric dit ligu thuoc tinh QHSDD (c6

st dung dat cip huyén (c6 dé cap dén yéu t6 tham

dé cap dén yéu t6 TVCD) dugce dinh nghia véi
8 bang dit lieu gdm: 2 bang dit lidu thudoc nhém
QHSDD va 6 bang dit liéu thuoc nhém TVCD. Bo
cAu tric nay duge xay dyng va dinh nghia chinh
xac, ding kiéu dit lieu theo mo hinh thiét ké va
quy dinh tai thong tu 75/2015/TT/BTNMT. Do
do, cac bang dit lieu duge tao ra dam bao dugc
tinh day du va chinh xac, gitp cho viéc lién két
dit lieu gitta cac bang dugc dé dang va thuan tién
hon. Ngoai ra, dé tai da xac dinh va xay dung
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Hinh 6. Quy trinh xay dung bd ciu tric cd s§ dit lieu khong gian quy hoach stt dung dat cap huyén (A) va
thuoc tinh quy hoach st dung dat cap huyéen (B).
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Hinh 7. Két qua két néi thanh cong co sé dit lieu khong gian quy hoach stt dung dat tren MS SQL Server.

thanh céng so dd quan hé giita cac bang dit lieu Nhan xét chung: Bo cau trac CSDL QHSDD c6
thong qua cac khoa chinh va khéa ngoai, gitip cdc  dd chinh xac cao va hoan toan phu hgp véi quy
bang dit lisu dugc két ndi va rang buoc véi nhau  chuan ctia Thong tu 75/2015/TT-BTNMT va mo
chiit ché hon (Hinh ). hinh CSDL da dugc thiét ké. Theo d6, CSDL
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Hinh 8. Két qua tao bang dit lieu thudc tinh quy
hoach st dung dat tren MS SQL Server.

QHSDD sé& dugc xay dung trén nén CSDL khong
gian dat dai nén; dugc tham chiéu dén CSDL dia
chinh; va dugc tich hgp véi cac bang dit lieu ho
trg tong hop va xit 1y ¥ kién TVCD vé qua trinh
lap - quan Iy QHSDD, dap tng yéu cau danh gia
quy hoach, phan hdi thong tin,... gép phan ting
tinh kha thi cho phuong &n QHSDD ciing nhu
tang tinh minh bach trong thi truong dat dai va
bat dong san.

3.4. Xay dung, quan ly, cap nhat, chia sé va
khai thac co s& dit liéu quy hoach st dung
dit (c6 dé cap dén yéu té tham vén cong
ddng) cho TP. Viing Tau

3.4.1. Xay dung co s8 dit liéu quy hoach st dung
dat

a. Panh gia ngudn di liéu dau vao

Nguodn dit lisu QHSDD dau vao ciia TP. Viing
Tau gom: dit lieu QHSDD (giai doan 2010 - 2020)
va dit lieu diéu chinh QHSDD (giai doan 2016 -
2020), cu thé:

Ngudn dit lieu khong gian gom: ban dé6 QHSDD
va ban do diéu chinh QHSDD, dudc lap dudi dang
*.dgn, he toa do VN - 2000, ty lé 1:10.000; thong
tin va dbi tugng trén ban dd dugc thé hien kha

day d, chi tiét, 16 rang gitip ngudi dung dé dang
tra citu va truy xuat thong tin.

Nguon dit lieu thuoc tinh: cdc thong tin (nam
thanh lap, ty 1é ban do, co quan c6 tham quyén
phé duyét ban d6 QHSDD,. .. ) dugc thé hien day
dt, 16 rang, hé trg tét cho viee xay dung CSDL;
céac cong trinh, du an QHSDD dugce thé hien chi
tiét, gitip qua trinh xay dung CSDL QHSDD dugc
hoan chinh, ngudi dung dé dang khai thac, truy
cap va tra cttu thong tin higu qua.

Tém lai, ngudn dit lieu ndy co ban dap tng
yéu cau xay duyng CSDL QHSDD, céac thong tin
duge thé hien day du, ro rang, ding véi quy
dinh ctia thong tu 29/2014/TT-BTNMT, phi
hop v6i chuan dit ligu ciia thong tu 75/2015/TT-
BTNMT. Tuy nhién, dé dam bao chat lugng va
tinh chinh xac ctia CSDL QHSDD, ngudn dit lieu
nay can duge chuan héa trudc khi duge dua vao
xay dung thid nghiem CSDL QHSDD cho TP.
Ving Tau.

b. Chuan héa ngudn dit lieu dau vao

Dé tai da stt dung phan mém MicroStation va
ArcGIS dé kiém tra, ra soat, chuan héa nguon dit
ligu dau vao (gom 2 16p dit liew: QHSDD va diéu
chinh QHSDD) trude khi dua vao xay dung CSDL
nham van hanh va khai thac CSDL QHSDD mot
cach hi¢u qua nhat (Hinh 9).

c. Xay dung co sé dw liéu quy hoach st
dung dat

Nghién ctiu thie hien chuyén déi Bo cau tric
CSDL QHSDD da xay dyng vao Phan mém VB-
DLIS va st dung phan mém nay thi nghiem
xay dung thanh cong CSDL QHSDD theo ding
quy chuan dit liu ctia Thong tu 75/2015/TT-
BTNMT va mo hinh CSDL da thiét ké. Két
qué da xay dung dugc céac 16p dit lieu gom: (1)
Lép QHSDD véi 15.060 ban ghi; (2) Lép Cong
trinh dy an véi 163 ban ghi; (3) Lép Diéu chinh
QHSDD véi 12.002 ban ghi; (4) Lép Diéu chinh
cong trinh dy 4n diéu chinh véi 570 ban ghi; dong
thoi, tao duge 2 16p dit liéu phuc vu téng hop va
xtt Iy ¥ kién déng gép ciia cong dong vé QHSDD
la: Lép dbi tuong tham gia tham van va Lép ¥
kién tham van (Hinh 10).

d. Tham chiéu co s dit liéu quy hoach
stt dung dat véi co sé dit liéu dia chinh

Dé tai tham chiéu thit nghiem CSDL QHSDD
vita tao t6i CSDL dia chinh ctia Phuong 8, TP.
Viing Tau (Hinh 11). Theo d6, ngoai thong tin vé
QHSDD nhu da thiét ké & trén, ngudi dung co
thé tra cttu thém cac thong tin vé dia chinh ctia
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Hinh 10. Ké&t qua xay dung co sé dit lidu quy hoach st dung dat TP. Viing Tau trén VBDLIS.
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Hinh 11. Két qua tham chiéu co sé dit lieu quy hoach st dung dat t6i co sé dit licu dia chinh Phudng 8,

TP. Ving Tau.

thita dat bi &nh huéng béi phuong an quy hoach
nhu tén chii, s6 hieu thita dat, dia chi, dién tich
v muc dich st dung hién trang cia thita dat
do6; gitp qué trinh khai thac va truy van thong
tin QHSDD toan dién va day du hon, dap tng
nhu cau clia ¢6 quan, don vi, ngudi dan va doanh
nghiép trong giao dich dat dai va tra citu thong
tin QHSDD.

3.4.2. Quan ly, cap nhat, chia sé va khai thac co sé
dit liéu quy hoach sit dung dét

Dé thyc hién tét viec quan 1y, cap nhat, chia
sé, khai thac CSDL QHSDD va tich hgp CSDL
QHSDD vao CSDL dat dai ctia TP. Viing Tau,
can thiét phai xay dyng thanh cong hé théng
thong tin (HTTT) QHSDD néi rieng va HTTT
dat dai néi chung cting v6i phan mém quan 1y, van
hanh phi hgp. Tuy nhién, do giéi han vé kinh phi
va thoi gian thuc hien, dé tai chi c6 thé dimg &
dé xuét gidi phap vA mo hinh thyc hién cho hai
noi dung nay.

Theo MONRE (2015), CSDL QHSDD I mot
thanh phan quan trong trong 8 thanh phan ciu
thanh nén CSDL dat dai. Do vay, viéc quan 1y,
cap nhat, khai thac va chia s¢ CSDL QHSDD

budc phai duge thyc hién dya trén quy dinh vé
quén 1y, van hanh va khai thac thac HTTT dat
dai ctia nganh. Vi vay, dé tai dé xuit mo hinh
téng thé HTTT dat dai cho tinh BR - VT nhu
Hinh 12. Theo d6, CSDL dat dai toan tinh sé
duge quén 1y tap trung tai S& Tai nguyén & Moi
truong. CSDL nay sé dugc khai thac bdi phan
mém HTTT dat dai théng nhit chung cia ci
tinh; dong thai, két néi véi cac cap, cac cd quan,
don vi va dbi tugng c6 nhu cau thong qua moi
trudng dién toan dam may (Cloud Computing) dé
thire hién cac cong viéc lien quan dén cap nhat,
xtt 1y, quan 1y va chia sé dit lisu dat dai, nhu:
Quan tri he théng; Quan tri ngudi st dung; Quan
Iy diéu hanh cong viéc; Quan 1y quy trinh ISO;
Cap nhat, xit Iy dit lieu; Trao ddi, chia sé dit lieu;
Thuec hién céc dich vu qua Coéng dich vu cong dat
dai; Tra citu, cung cap thong tin dat dai; va Thuec
hién cac dich vu dat dai khac.

a. Quan ly, cap nhat va chia sé co sé di
lieu quy hoach sit dung dat

Vé quéan Iy CSDL QHSDD: CSDL QHSDD tinh
BR - VT dugc quén ly tap trung tai SG Tai
nguyén & Moi trudng va phan cap quan 1y cho
cac don vi tryc thudc va cac Phong Tai nguyén
& Moi trudng; dong thoi, duge theo doi, gidm
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Hinh 12. Mo hinh téng thé he théng thong tin dat dai tinh Ba Ria - Viing Tau.

sat, ddm bao hoat dong thong sudt va sao luu duy
phong thuong xuyén.

Vé Quén tri ngudi st dung: Tai khodn ngudi sit
dung dé truy cap vao CSDL QHSDD do Sé Tai
nguyen & Mai truong cap. Cac don vi, to chiic
khac c6 nhu cau sé dugc cap tai khoan theo dé
nghi bing van ban. Ngudi dan, doanh nghiép c6
nhu cau truy cap can dang ky tai khoan trén cong
thong tin dién tt cia S Tai nguyén & Mo6i trudng
dé dugc cap tai khoan tra citu, khai thac thong tin
quy hoach. Mbi déi tugng tai khodn ngudi ding
néu trén sé duge phan quyén truy cap theo tham
quyén quan 1y, theo chiic ning st dung, khai thac
theo pham vi dit ligu.

V& cap nhat CSDL QHSDD: CSDL QHSDD
TP. Viang Tau sé dugec Phong Tai nguyén & Moi
trudng cap nhat theo két qua diéu chinh trong ky
ho#c két qua lap QHSDD ctia k¥ tiép theo sau khi

duge co quan c6 tham quyén phé duyét. Thong
tin cap nhat phai day du, théng nhat dong thoi
trén cac khéi dit lieu gom: dit lieu khong gian,
dit lieu thudc tinh, dit lieu hd s6 quét tuong dng
v6i két qua tham dinh QHSDD theo quy dinh
va duge thiét 1ap ché do bao vé (chi cho phép
doc) sau khi két thic quy trinh. Ngoai ra, cac ¥
kién vé TVCD ciing c¢6 thé dugce tiép tuc tiép thu
va xu ly thong qua cac hinh thic theo mo hinh
CSDL thudc tinh QHSDD da dugce thiét ké tai
muc 3.2.2.

Vé chia s¢ CSDL QHSDD: CSDL QHSDD dugc
chia sé thong qua 02 hinh thitc, gdm: chia sé dit
litu mic dinh v chia sé dit liéu theo yéu cau dic
thit. Ngoai ra, khi xay dyng HTTT can bao dam
tinh mé, cho phép chia sé v6i HTTT va CSDL
clia cac nganh khac va cic cap c6 lien quan. Dong
thoi, cac co quan quan ly CSDL, co quan dugc
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Hinh 13. Mb6 hinh khai thac thong tin quy hoach st dung dat (MONRE, 2020).

chia sé dit liéu can c6 trach nhiem ap dung céc
bien phap nghiép vu - k§j thuat can thiét bao
dédm sy chia sé dit lieu an toan, chinh xac, kip
thoi (Gov, 2020).

b. Khai thac co sd dit liéu quy hoach st
dung dat

Dé CSDL QHSDD dugc khai thac higu qua,
SG Tai nguyen & Mbai truong can xay dung heé
théng ha tang ky thuat, phan mém, céng thong
tin phuc vu viéc chia sé, khai thac dit liéu, thong
tin vé QHSDD chung ctia cap tinh va cip huyén
(Hinh 13).

Theo d6, cac cd quan, td chic nha nudc va
c4c ca nhan, t6 chic khac ¢6 nhu cau khai thac
dit lieu, thong tin QHSDD tit Céng thong tin dat
dai ctia tinh c6 thé khai thac thong tin thong qua
céc hinh thite: (1) Khai thac thong qua viéc chia
sé, trao ddi thong tin gifta hé théng phan mém
chuyén nganh cia don vi véi HT'TT QHSDD cta
SG6 Tai nguyén & Moi trudng; va (2) Khai thac
thong tin dat dai qua mang internet, cong thong
tin dat dai, dich vu tin nhin SMS.

3.4.3. Tich hgp co s d liéu quy hoach st dung
dat vao cd s dit lisu dat dai TP. Viing Tau

Viéc tich hgp CSDL QHSDD duge thyc hién
theo quy dinh tai Thong tu s6 05/2017/TT-
BTNMT cta Bo Tai nguyén & Moi trudng va
phéi ddm bao cho viéc van hanh tai dia phuong
(Hinh 14).

Ngoai ra, dé tich hgp CSDL dat dai cap tinh
vaio HTTT/CSDL dat dai qudc gia, Bo Tai
nguyén & Moi trudng can xay dung Hé thong két
n6i, chia sé CSDL quéc gia thong qua t6 chitc phdi
hgp vé6i Bo Thong tin va Truyén Thong cling cac
¢o quan Tai nguyén & Moi truong & dia phuong,
nhim tich hop cac nguon CSDL dit dai do trung
wong xay dyng, quan 1y, cap nhat véi cac nguon
CSDL dat dai cho céac tinh, thanh phd truc thude
trung uong xay dung, quan 1y, cap nhat vao CSDL
dat dai qubc gia dé phuc vu viéc két ndi, chia sé
dit lieu triyc tuyén véi cac HTTT/ CSDL quéc
gia, ctia cdc Bo, Nganh, Dia phuong thong qua
nén tdng tich hogp, chia sé dit lieu cap Bo, cap
Tinh (LGSP); nén tang tich hgp, chia sé dit lieu
qudc gia (NGSP) Céng Dich vu cong qubc gia;
Céng Dit lieu quc gia; hosic Cung cap dit lieu
truc tiép...

3.5. Huéng phét trién ctia vin dé nghién citu

Do bi giéi han vé kinh phi v& thoi gian thire hién
nén trong pham vi cho phép clia dé tai nay, tac
gid chi dimng & nghién citu 4 ndéi dung chinh néu
tren. Tt cac két qua nay, dé xay dung thanh cong
CSDL QHSDD va tién dén hoan chinh CSDL dat
dai cho TP. Viing Tau phut hop v dong bo véi
CSDL dat dai ca nude, can tién hanh nghién ctu
mé rong céc ndi dung sau: (1) Danh gia cong tac
TVCD trong qua trinh lap va trién khai phuong
an QHSDD tai TP Viing Tau; (2) Trién khai thu
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khong gian QHSDD

< Bién tap. chuan héa >
e —

Chuyén ddi, tich hop

}

CSDL dit dai

Hinh 14. M5 hinh tich hgp co sé dit lieu quy hoach st dung dat vao co sé dit lieu dat dai.

thap y kién cong dong va xay dung céng cu hd trg
thu thap, téng hop, xit Iy thong tin TVCD phuc
vu hoan chinh céc 16p dit lieu vé TVCD trong lap
va quan Iy QHSDD cho TP. Ving Tau; (3) Quan
1y, khai théac va chia sé CSDL QHSDD TP. Viing
Tau; va (4) Tich hgp CSDL QHSDD TP. Ving
Tau vao CSDL dat dai ciia dia phuong va dé xudt
mo hinh quén 1y, khai thac phut hgp.

4. Két Luan

Nghién cttu da thiét ké dugc mo hinh CSDL
QHSDD (c6 dé cap dén yéu to6 tham van cong
dong) cho TP. Viing Tau theo ding quy chuan dit
lieu dat dai ctia Thong tu 75/2015/TT-BTNMT
vd nhu cau thyc té trong cong tic QLDD tai
dia phuong. Qua dé, céc thuc thé trong mé hinh
CSDL khong gian 1an thuoc tinh QHSDD duge
biéu dién ré rang va chiit ché hon nho céc quan
he lien két, ciing nhu cau tric CSDL duge thé
hién 16 hon ting véi timg truong dit licu cu thé.
Trén co s§ do, dé tai dia xay dyng thanh cong

bo cau tric CSDL QHSDD véi 22 bang dit liu
khong gian trén phan mém ArcGIS va 8 bang dit
ligu thuoc tinh (c6 dé cap dén yéu t6 TVCD) trén
Hé quan tri Microsoft SQL Sever; gitp qua trinh
truy xuét dit lidu gifta cdc bang dugc thyc hién
khoa hoc, tudng minh v nhanh chéng hon. Cudi
cting, dé kiém chiing do chinh xéac va hiéu qua ciia
bo cau tric CSDL, dé tai da sit dung phan mém
VBDLIS thit nghiém xay dung thanh cong CSDL
quy hoach stt dung dat giai doan 2010 - 2020 (c6
dé cap dén yéu t6 tham van cong dong) cho TP.
Viing Tau véi: 15.060 ban ghi thudc 16p QHSDD,
163 ban ghi thuoc 16p Cong trinh dy an, 12.002
ban ghi thuoc 16p Diéu chinh QHSDD, 570 ban
ghi thudc 16p Diéu chinh cong trinh dy an va 2
16p dit lieu thuoc tinh vé TVCD (gom: Lép Doi
tugng tham gia tham van, Lép Y kién tham vén);
dong thoi, dé xuat cac phuong thiic gitp quan ly,
cap nhat, chia sé, khai thac CSDL quy hoach s
dung dat va tich hgp CSDL QHSDD vao CSDL
dat dai ctia TP. Viing Tau. Két qua dat duge cho
thay bo cau tric CSDL quy hoach st dung dat
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¢6 do chinh xac cao, hoan toan phu hgp véi quy
chuan ciia nganh va mé hinh CSDL da dugc thiét
ké. Theo d6, co sé dit lieu quy hoach st dung dat
dugc xay dyng trén co sé dit lieu khong gian dat
dai nén, dugc tham chiéu dén co sé dit lieu dia
chinh, va dugc tich hgp véi cac bang dit lieu hd
trg tong hgp va xit Iy ¥ kién tham van cong dong
trong quéa trinh 1ap va quéan 1y quy hoach sit dung
dat, dap tng yeéu cau danh gid quy hoach, phan
hoi thong tin,... gép phan tang tinh kha thi cho
phuong an quy hoach st dung dat ciing nhu ting
tinh cong khai, minh bach trong qua trinh giao
dich dat dai va tra citu thong tin quy hoach ctia
nguoi dan.

Loi Cam Doan

Chiing t6i cam doan bai bao do nhém tac gia
thyic hién va khong ¢6 mau thuin nao gitta cac
tac gia.

L&i Cam On

Két qua nay thudc mot phan dé tai khoa hoc
va cong nghé cap co sé “Nghién citu xay dung mo
hinh co s6 dit lieu quy hoach s dung dat c6 dé
cap dén yéu t6 yéu t6 tham vin cong dong tai
thanh phé Viing Tau, tinh Ba Ria - Viing Tau”,
ma s6: CS-CB20-QLDD-01 do Truong Dai hoc
Nong Lam TP.HCM lam chi quéan.

Tai Liéu Tham Khao (References)

Chu, T. V., Nguyen, B. D., Nguyen, H. Q., Chu, T. A.,
Nguyen, H. D., & Nguyen, H. T. T. (2020). Land use
planning. Ha Noi, Vietnam: Vietnam Publishing House
of Natural Resources, Environment and Cartography.

Gov (Government). (2020). Decree of 47/2020/ND-CP
dated April 09, 2020. Managing, connecting and shar-
ing digital data of state agencies. Ha Noi, Vietnam:
Government Office. Retrieved April 09, 2020, from
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinh
phu/hethongvanban?class id=1& page=19&mode=
detail&document id=199754.

LeBlanc, P. (2013). Microsoft SQL Server 2012 step by
step. London, UK: Pearson Education.

MOHA (Ministry of Home Affairs). (2016). Increasing
people’s participation in state management activities.
Retrieved May 30, 2021, from https://tcnn.vn/news/
detail/4560/Tang_cuong_su_tham_gia cua_nhan_
dan trong hoat dong quan ly nha nuocall.html.

MONRE (Ministry of Natural Resources and Environ-
ment). (2020). Circular of 06/VBHN-BTNMT dated
August 07, 2020. Regulations on construction, man-

agement and exploitation of land information systems.
Ha Noi, Vietnam: MONRE Office.

MONRE (Ministry of Natural Resources and Envi-
ronment). (2015). Circular of 75/2015/TT-BTNMT
dated December 28, 2015. Technical regulation about
land databases. Ha Noi, Vietnam: MONRE Office.

NA (National Assembly). (2018). Law of 35/2018/QH14
dated November 20, 2018. Amending and supplement-
ing some articles of 37 laws related to planning. Ha
Noi, Vietnam: National Assembly Office.

Nguyen, K. T. (2015). The current situation and solu-
tions to strengthen community consultation in land
management in Luong Son district, Hoa Binh province
(Unpublished doctoral dissertation). Vietnam Na-
tional University of Agriculture, Ha Noi, Vietnam.

Nguyen, K. T., Nguyen, B. D., & Do T. T. (2014). Com-
munity consultation in land management in Hoa Binh
province. Vietnam Journal of Soil Science 2014(43),
181-184.

OIV (Oxfam in Vietnam). (2013). A report on public
consultation for the 2013 draft land law amendment.

Retrieved April 1, 2021, from https://oxfamblogs.org/

vietnam /wp-content /uploads/2013/06 /Executive-sum
mary TV-29-May-Final.pdf.

Truong, L. D. T. (2021). Land database lecture. Nong
Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tap chi Nong nghiép va Phat trién 20(4)

www.jad.hcmuaf.edu.vn


http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=19&mode=detail&document_id=199754
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=19&mode=detail&document_id=199754
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=19&mode=detail&document_id=199754
https://tcnn.vn/news/detail/4560/Tang_cuong_su_tham_gia_cua_nhan_dan_trong_hoat_dong_quan_ly_nha_nuocall.html
https://oxfamblogs.org/vietnam/wp-content/uploads/2013/06/Executive-summary_TV-29-May-Final.pdf
http://jad.hcmuaf.edu.vn

	Đặt Vấn Đề
	Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
	Vật liệu
	Điều kiện thí nghiệm
	Phương pháp nghiên cứu
	Phương pháp đánh giá khả năng kết hợp
	Phương pháp xử lý số liệu
	Kết Quả và Thảo Luận
	Khả năng sinh trưởngcủa 30 tổ hợp lai từ 15 dòng dưa leo thế hệ I5
	Đặc điểm các chỉ tiêu về quả của 30 tổ hợp lai từ 15 dòng dưa leo thế hệ I5
	Các yếu tố cấu thành năng suất và khả năng kết hợp chung (KNKHC) của 30 tổ hợp lai giống dưa leo
	Kết Luận
	Đặt Vấn Đề

	Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
	Thí nghiệm xác định phổ kí chủ của bọ N. eichhorniae
	Thí nghiệm xác định khả năng sinh sản của bọ N. eichhorniae
	Thí nghiệm xác định tỷ lệ trứng nở của bọ N. Eichhorniae
	Thí nghiệm xác định tỷ lệ hóa nhộng, tỷ lệ vũ hóa, tỷ lệ con cái bọ N. eichhorniae
	Kết Quả và Thảo Luận
	Phổ ký chủ của bọ N. eichhorniae
	Nhịp điệu và khả năng đẻ trứng của bọ N. eichhorniae
	Tỷ lệ trứng nở; tỷ lệ hóa nhộng; tỷ lệ vũ hóa và tỷ lệ con cái của bọ N. eichhorniae
	Kết Luận
	Đặt Vấn Đề

	Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
	Vật liệu
	Phương pháp
	Xử lý số liệu
	Kết Quả
	Ảnh hưởng của bổ sung vitamin E lên năng suất sinh sản của chim cút mái giai đoạn 49 - 132 ngày tuổi
	Ảnh hưởng của bổ sung vitamin E lên chất lượng trứng cút thí nghiệm
	Hiệu quả kinh tế
	Thảo Luận
	Kết Luận

	Đặt Vấn Đề
	Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
	Vật liệu
	Bố trí thí nghiệm phơi nhiễm kim loại nặng trong nước hồ nuôi
	Bố trí chuồng và chăm sóc vịt nuôi
	Lấy mẫu và phân tích mẫu
	Xử lý số liệu
	Kết Quả và Thảo Luận
	Nguồn kim loại nặng có trong thức ăn và môi trường nuôi
	Hàm lượng kim loại nặng trong thức ăn
	Hàm lượng kim loại nặng trong nước
	Hàm lượng kim loại nặng trong bùn
	Sự phân bố của các kim loại nặng trong các mô và cơ quan nội tạng của vịt
	Đồng (Cu)
	Kẽm (Zn)
	Thủy ngân (Hg)
	Chì (Pb)
	Cadimi (Cd)
	Kết Luận
	Đặt Vấn Đề
	Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
	Nguyên liệu và hóa chất
	Chuẩn bị mẫu
	Ảnh hưởng của nhiệt độ đến biến đổi thành phần hóa lý của bột thanh long ruột đỏ
	Ảnh hưởng độ ẩm tương đối của môi trường bảo quản đến biến thành phần hóa lý của bột thanh long ruột đỏ
	Phương pháp phân tích
	Xác định độ ẩm
	Xác định hoạt độ nước (aw)
	Phân tích màu sắc L* a* b*
	Xác định hàm lượng betacyanin
	Xác định hàm lượng polyphenol

	Phương pháp xử lý số liệu
	Kết Quả và Thảo Luận
	Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến biến đổi thành phần hóa lý của bột thanh long ruột đỏ
	Ảnh hưởng độ ẩm của môi trường bảo quản đến biến thành phần hóa lý của bột thanh long ruột đỏ
	Kết Luận
	Đặt Vấn Đề
	Vật Liệu Và Phương Pháp Nghiên Cứu
	Phương pháp ngoại nghiệp
	Phương pháp nội nghiệp
	Kết Quả và Thảo Luận
	Thành phần loài đã điều tra
	Ứng dụng cây họ Cau dừa vào một số công trình cảnh quan tiêu biểu
	Kết Luận và Kiến Nghị
	Đặt Vấn Đề
	Phương Pháp Nghiên Cứu
	Kết Quả và Thảo Luận
	Phân tích một số vấn đề liên quan đến tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai và quy hoạch sử dụng đất
	Tham vấn cộng đồng trong quản lý nhà nước
	Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai và quy hoạch sử dụng đất
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện (có đề cập đến yếu tố tham vấn cộng đồng)
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu thuộc tính quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (có đề cập đến yếu tố tham vấn cộng đồng)
	Xây dựng bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (có đề cập đến yếu tố tham vấn cộng đồng)
	Xây dựng bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất trên phần mềm ArcGIS
	Xây dựng bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu thuộc tính quy hoạch sử dụng đất (có đề cập đến yếu tố tham vấn cộng đồng) trên hệ quản trị Microsoft SQL Sever

	Xây dựng, quản lý, cập nhật, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất (có đề cập đến yếu tố tham vấn cộng đồng) cho TP. Vũng Tàu
	Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất
	Quản lý, cập nhật, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất
	Tích hợp cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất vào cơ sở dữ liệu đất đai TP. Vũng Tàu

	Hướng phát triển của vấn đề nghiên cứu
	Kết Luận
	Đặt Vấn Đề
	Dữ Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
	Khu vực nghiên cứu
	Dữ liệu và phương pháp
	Kết Quả và Thảo Luận
	Hiện trạng sử dụng đất
	Đánh giá thay đổi sử dụng đất
	Thay đổi sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2015
	Thay đổi sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020
	Kết Luận



































